
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

TT Họ Tên Mã SV Lớp HC Lớp HP HP đề nghị xem xét ĐL1 ĐL2 KL Ghi chú

1 Nguyễn Tuấn Anh 16H150254 12CK3 K12CK3.MAEC0111 Kinh tế vĩ mô 1 2.8 2.8 2.8

2 Đỗ Thị Hằng 16K640041 CNTH10-MAR CNTH10-MAR Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2.0 2.0 2.0

3 Triệu Việt Bắc 16BM0410007 CH22B-QLKT.N1 QTCL22B1N1 Quản trị chiến lược 1.5 1.5 1.5

4 Hoàng Hải Anh Dương 16K640029 CNTH10-MAR CNTH10-MAR Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2.5 4.5 4.5 Điểm L1: 4.5

5 Nguyễn Tiến Đạt 16K640023 CNTH10-MAR CNTH10-MAR Toán rời rạc 2.0 2.0 2.0

6 La Ngọc Phương Trinh 16D105104 52Q2 1728MLNP0211 Nguyên lý cơ bản CN MLN 2 1.5 1.5 1.5

7 Nguyễn Thị Huyền 15D150295 51D5 1709HCMI0111 Tư tưởng HCM 3.5 3.5 3.5

8 Nguyễn Công Chiến 16D100007 52A1 1706MLNP0211 Nguyên lý cơ bản CN MLN 2 2.5 2.5 2.5

9 Nguyễn Thị Thu Thơm 15D110253 51B4KS 1722HCMI0111 Tư tưởng HCM 5.0 5.0 5.0

10 Nguyễn Thị Hương 15D220089 51T2 1722HCMI0111 Tư tưởng HCM 5.5 5.5 5.5

12 Kiều Nụ 14D150319 50D5 1707EACC1711 Kế toán thuế 4.0 4.0 4.0

13 Nguyễn Thị Thơ 14D150331 50D5 1707EACC1711 Kế toán thuế 3.5 3.5 3.5

14 Nguyễn Thị Hồng Thúy 14D150122 50D2 1707EACC1711 Kế toán thuế 4.0 4.0 4.0

15 Nguyễn Thị Hà Thương 14D160056 50F1 1702TECO0911 Kinh tế các nước CA TBD 6.5 6.5 6.5

16 Nguyễn Thị Thùy Anh 15D130282 51E5 1706HCMI0111 Tư tưởng HCM 4.0 4.0 4.0

18 Nguyễn Thành Tâm 13D170174 49N3 1711HCMI0111 Tư tưởng HCM 5.0 5.0 5.0

19 Nguyễn Thị Thanh 14D250316 50B5LH 1708TSMG2911 Quản lý điểm đến du lịch 8.0 8.0 8.0

20 Hoàng Thị Phương 16D150660 52D8 1721MLNP0111 Nguyên lý cơ bản CN MLN 1 5.0 5.0 5.0

21 Nguyễn Thu Hà 15D120011 51C1 1701HCMI0111 Tư tưởng HCM 4.5 4.5 4.5

23 Trần Nam Trung 15D100190 52A3 1706MLNP0211 Nguyên lý cơ bản CN MLN 2 6.5 6.5 6.5

24 Phạm Ngọc Anh 16D100554 52A8 1709MLNP0211 Nguyên lý cơ bản CN MLN 2 3.0 3.0 3.0

25 Phạm Hà An 16D100621 52A9 1709MLNP0211 Nguyên lý cơ bản CN MLN 2 4.5 4.5 4.5

26 Nguyễn Thị Hồng Anh 14D200282 50P5 1723MLNP0211 Nguyên lý cơ bản CN MLN 2 1.0 1.0 1.0

32 Đào Minh Trung 14D240261 50K4 1729MLNP0111 Nguyên lý cơ bản CN MLN 1 4.0 4.0 4.0
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33 Nguyễn Thị Thanh Mai 14D220098 50T2 1729MLNP0111 Nguyên lý cơ bản CN MLN 1 2.5 2.5 2.5

42 Nguyễn Thị Mai 15D120237 51C4 1703HCMI0111 Tư tưởng HCM 3.5 3.5 3.5

43 Tiêu Thị Hồng Vân 14D170268 50N4 1730MLNP0111 Nguyên lý cơ bản CN MLN 1 3.5 3.5 3.5

44 Nguyễn Trường Giang 15D240218 51K4 1730MLNP0111 Nguyên lý cơ bản CN MLN 1 1.0 1.0 1.0

46 Nguyễn Thị Thùy Linh 15D130374 51E6 1704HCMI0111 Tư tưởng HCM 5.0 5.0 5.0

48 Bùi Tiến Dũng 15D160080 51F2 1710HCMI0111 Tư tưởng HCM 3.0 3.0 3.0

51 Lê Thị Phương Anh 15D160352 51F6 1710HCMI0111 Tư tưởng HCM 4.5 4.5 4.5

52 Nguyễn Mạnh Tùng 13D240263 49K4 1702HCMI0111 Tư tưởng HCM 2.5 2.5 2.5

59 Vũ Quỳnh Thu 15D180262 51H4 1718HCMI0111 Tư tưởng HCM 3.0 3.0 3.0

61 Nguyễn Thùy Linh 15D160170 51F3 1713FACC0111 Nguyên lý kế toán 6.0 6.0 6.0

64 Phạm Thị Hương 15D120019 51C1 1701HCMI0111 Tư tưởng HCM 5.0 5.0 5.0

65 Chu Thị Huyền 16D140307 51I5 1710MLNP0211 Nguyên lý cơ bản CN MLN 2 1.5 1.5 1.5

69 Nguyễn Thị Chinh 15D150006 51D1 1710HCMI0111 Tư tưởng HCM 3.5 3.5 3.5

76 Nguyễn Đức Mạnh 15D160243 51F4 1713FACC0111 Nguyên lý kế toán 5.3 5.3 5.3

77 Đỗ Trọng Phúc 16D150656 52D8 1721MLNP0111 Nguyên lý cơ bản CN MLN 1 2.0 2.0 2.0

78 Đỗ Trọng Phúc 16D150656 52D8 1727FACC0111 Nguyên lý kế toán 2.0 2.0 2.0

82 Bùi Kiều Anh 15D180141 51H3 1706AMAT0111 Kinh tế lượng 6.5 6.5 6.5

84 Trần Thảo Phương 15D120329 51C5 1703HCMI0111 Tư tưởng HCM 5.5 5.5 5.5

85 Trần Thảo Phương 15D120329 51C5 1732FMAT0111 Toán cao cấp 1 1.0 1.0 1.0

93 Bùi Thị Yến 14D250326 50B5LH 1704TMKT3821 Tài nguyên du lịch 8.0 8.0 8.0
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